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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Bài 1.  (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) (0,5 điểm)  Dãy số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
     
 A. 17; 38; 78; 59; 83                            
C.  83; 78; 59; 38; 17 
    
   B. 17; 38; 59; 78; 83            
                          D. 17; 59;  38; 78; 83

b) (0,5 điểm)  Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số  là:
	A. 88
	 B. 98 
	     C. 99
	         D. 100


c) (0,5 điểm)  Thứ  Sáu  tuần này là ngày 21 tháng 12. Thứ  Bảy tuần sau là ngày:                                           

	A .14
	 B. 27
	      C. 28 
	         D. 29  


d) (0,5 điểm)  Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

A .   2


B.    3
C.    4
D.    5
Bài 2.  (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: 


Bài 3. (1 điểm)  Điền dấu >, <, = vào ô trống:


	A. 40 + 50                30 + 60
	B. Ng   B. 63 + 17 – 10                 60 

	C. 80 – 5                  90 – 5 
	D. 82cm + 18cm              9dm


Bài 4. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


a) Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác  nhau là ……
b) Lớp 2A có 35 em học sinh. Số học sinh lớp 2A ít hơn số học sinh lớp 2B là 7 em. Lớp 2B có …… em học sinh?
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:      

       a) 7 + 79
              b) 65 + 25
                   c) 90 – 88 
             d) 76 – 17
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 2. (1 điểm) Tìm X:     

	                 X + 45 = 80
	                  X – 28 = 50 + 2

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 3. (1,5 điểm)  Mẹ hái được 3 chục  quả cam, mẹ biếu  bà 9 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam? 

Bài giải

	

	

	

	


Bài 4. (0,5 điểm)  Hai số có tổng bằng 48. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 7 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

	

	


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN B 
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2020 - 2021
Môn : Toán - Lớp 2

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	5

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (B - D - D - C)
	2

	2
	Mỗi ô điền đúng: 0,25đ 
	1

	3
	Mỗi dấu điền đúng: 0,25đ 
	1

	4
	Mỗi phần điền đúng: 0,5đ
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	5

	1
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ
	2

	2
	Mỗi phần tìm X ( tính hợp lý) đúng: 0,5đ
	1

	3
	Đổi: 3 chục = 30: 0,25đ

Lời giải : 0,5đ

Phép tính : 0,5đ
Đáp số: 0,25đ
	1,5

	4
	Tìm đúng tổng mới (55)
	0,5
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